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1. Giới thiệu
Ngành may mặc Hà Nội đóng vai trò trụ

cột trong tăng trưởng công nghiệp và xuất
khẩu của Thủ đô, song đang chịu áp lực mạnh
mẽ từ hai xu hướng toàn cầu: yêu cầu phát
triển bền vững và cuộc Cách mạng công
nghiệp 4.0. Một mặt, các cam kết quốc tế về
giảm phát thải và tiêu chuẩn môi trường ngày
càng khắt khe buộc doanh nghiệp chuyển
hướng sang chuyển đổi xanh để giảm tác
động môi trường, tối ưu tài nguyên và nâng
cao uy tín thương hiệu. Mặt khác, sự phát
triển nhanh của công nghệ số khiến chuyển
đổi số trở thành yếu tố bắt buộc để nâng cao
hiệu quả quản trị, rút ngắn chu kỳ sản xuất và

mở rộng thị trường. Chiến lược phát triển
ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến
năm 2030, tầm nhìn 2035 (Quyết định
1643/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ,
2022) đã xác định hai hướng chuyển đổi này
là trọng tâm để nâng cao năng lực cạnh tranh
và phát triển bền vững cho toàn ngành (Phan
& Le, 2025; Schmitz, 2015).

Chuyển đổi xanh giúp ngành may mặc
giảm phát thải, sử dụng nguyên liệu thân
thiện với môi trường và đáp ứng các tiêu
chuẩn quốc tế, từ đó gia tăng cơ hội xuất khẩu
và giảm chi phí dài hạn (Vũ Thị Thanh Thủy
và Đỗ Hồng Nhung, 2021; Phan & Le, 2025).
Minh bạch thông tin về nguồn nguyên liệu và
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Nghiên cứu này đánh giá tác động của chuyển đổi xanh và chuyển đổi số đến năng
lực cạnh tranh của các doanh nghiệp may mặc tại TP. Hà Nội. Dữ liệu được thu

thập từ 384 doanh nghiệp theo phương pháp khảo sát định lượng với kỹ thuật chọn mẫu theo
công thức Cochran (1977). Thang đo được kiểm định bằng Cronbach’s Alpha và EFA, sau đó
mô hình được ước lượng bằng hồi quy tuyến tính bội để xác định mức độ ảnh hưởng của các
nhân tố. Kết quả cho thấy cả năm yếu tố đều tác động tích cực đến năng lực cạnh tranh, trong
đó chuyển đổi số có ảnh hưởng mạnh nhất, tiếp theo là sự đa dạng dịch vụ, tính xanh của dịch
vụ, tính minh bạch thông tin và đầu tư đổi mới xanh. Dựa trên các phát hiện này, nghiên cứu
đề xuất hàm ý chính sách cho cơ quan quản lý nhà nước và khuyến nghị chiến lược cho doanh
nghiệp nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh - số và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành may
mặc Hà Nội.
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quy trình sản xuất trở thành yêu cầu tất yếu,
giúp củng cố niềm tin của khách hàng và đối
tác (Cura et al., 2022; Ospital et al., 2022).
Song song, chuyển đổi số cho phép doanh
nghiệp tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao
năng suất và quản lý chuỗi cung ứng bằng dữ
liệu thời gian thực; nhờ đó tăng khả năng
thích ứng và mở rộng thị trường (Nguyễn Thị
Như Quỳnh & Lê Đình Luân, 2022; Vũ
Thanh Trung & Đoàn Thị Thu Hằng, 2024;
Leão & da Silva, 2021). Các nghiên cứu trong
và ngoài nước khẳng định sự kết hợp giữa hai
quá trình chuyển đổi này tạo ra hiệu ứng cộng
hưởng, vừa hỗ trợ đo lường và kiểm soát hoạt
động xanh, vừa thúc đẩy đổi mới sản phẩm,
từ đó củng cố lợi thế cạnh tranh (Vo-Thai &
Tran, 2025).

Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về chuyển
đổi xanh hoặc chuyển đổi số ở các lĩnh vực
khác, các công trình chuyên sâu cho ngành
may mặc Hà Nội vẫn còn hạn chế, trong khi
các nghiên cứu quốc tế như Schmitz (2015)
hay Ospital et al. (2022) chủ yếu ở phạm vi
toàn cầu, chưa phản ánh đặc thù địa phương.
Vì vậy, việc thực hiện nghiên cứu “Tác động
của chuyển đổi xanh và chuyển đổi số đến
năng lực cạnh tranh ngành may mặc tại TP. Hà
Nội” là cần thiết, vừa bổ sung khoảng trống lý
luận, vừa cung cấp cơ sở thực tiễn cho hoạch
định chính sách và chiến lược kinh doanh.

Trên cơ sở đó, mục tiêu nghiên cứu được
xác định là: (1) phân tích và định lượng tác
động của hai quá trình chuyển đổi xanh và
chuyển đổi số đến năng lực cạnh tranh của
ngành may mặc tại TP. Hà Nội; (2) làm rõ cơ
chế ảnh hưởng và mức độ đóng góp của từng
quá trình trong việc củng cố vị thế cạnh tranh
của ngành; và (3) đề xuất giải pháp cụ thể
nhằm thúc đẩy đồng thời hai hướng chuyển
đổi này, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh
và phát triển bền vững cho ngành may mặc
Thủ đô trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

2. Tổng quan nghiên cứu
2.1. Tổng hợp nghiên cứu về năng lực

cạnh tranh trong ngành may mặc
Các nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của

doanh nghiệp trong ngành may mặc và các
lĩnh vực liên quan cho thấy năng lực cạnh

tranh thường được lý giải từ các khía cạnh:
đổi mới công nghệ, năng lực xanh, minh bạch
chuỗi cung ứng, chuyển đổi số và khả năng
phát triển sản phẩm.
Ở Việt Nam, Do Khac Dung (2021) phân

tích năng lực cạnh tranh ngành dệt may trong
giai đoạn 10 năm và chỉ ra rằng đổi mới công
nghệ, đa dạng hóa sản phẩm và khả năng đáp
ứng nhu cầu thị trường quốc tế là những yếu
tố then chốt. Ở phạm vi quốc tế, các nghiên
cứu về chuỗi cung ứng may mặc nhấn mạnh
vai trò ngày càng quan trọng của tính minh
bạch và truy xuất nguồn gốc, coi đây là điều
kiện để gia tăng uy tín và đảm bảo tuân thủ
tiêu chuẩn toàn cầu (Cura et al., 2022; Ospital
et al., 2022).

Một hướng nghiên cứu khác tập trung vào
chuyển đổi xanh. Schmitz (2015) giải thích
chuyển đổi xanh như một quá trình đổi mới cơ
cấu nhằm tiến tới nền kinh tế carbon thấp,
trong khi Vũ Thị Thanh Thủy và Đỗ Hồng
Nhung (2021) nhấn mạnh rằng đầu tư xanh
tạo ra lợi thế cạnh tranh dài hạn thông qua tiết
kiệm tài nguyên và nâng cao thương hiệu. Đối
với ngành may mặc, Phan và Le (2025) cho
thấy các sáng kiến xanh và mô hình sản xuất
thân thiện môi trường giúp doanh nghiệp nâng
cao khả năng đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

Trong khi đó, dòng nghiên cứu về chuyển
đổi số chỉ ra tác động mạnh mẽ đến hiệu quả
vận hành và lợi thế cạnh tranh. Leão & da
Silva (2021) và Mergel et al. (2019) chứng
minh rằng chuyển đổi số tạo ra nguồn lực mới
dựa trên dữ liệu, tăng khả năng đổi mới và cải
thiện vị thế thị trường. Ở Việt Nam, các
nghiên cứu ứng dụng chuyển đổi số trong
ngân hàng (Nguyễn Thị Như Quỳnh & Lê
Đình Luân, 2022) và doanh nghiệp cảng biển
(Vũ Thanh Trung & Đoàn Thị Thu Hằng,
2024) đều khẳng định số hóa là trụ cột nâng
cao năng lực cạnh tranh.

Tổng hợp lại, năm nhóm yếu tố được ghi
nhận thường xuyên trong các nghiên cứu
trước khi đánh giá năng lực cạnh tranh ngành
may mặc gồm:

(1) Tính xanh của dịch vụ/sản phẩm;
(2) Đầu tư đổi mới xanh;
(3) Sự đa dạng của dịch vụ/sản phẩm;
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(4) Tính minh bạch thông tin trong chuỗi
cung ứng;

(5) Chuyển đổi số.
Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào tích

hợp đồng thời cả chuyển đổi xanh và chuyển
đổi số trong một mô hình thống nhất cho
ngành may mặc Hà Nội, nơi có tỷ trọng
doanh nghiệp vừa và nhỏ lớn và đặc thù chuỗi
cung ứng phức tạp. Đây là khoảng trống
nghiên cứu quan trọng mà bài viết hướng đến.

2.2. Cơ sở lý thuyết cho mô hình và giả
thuyết nghiên cứu

Lý thuyết dựa trên nguồn lực (Resource-
Based View - RBV) có nguồn gốc sâu xa từ
những lý luận về sự tăng trưởng của tổ chức
được đề xuất bởi Penrose (1959), trước khi
chính thức được định hình và gọi tên trong
nghiên cứu của Wernerfelt (1984). Theo
Wernerfelt (1984), một doanh nghiệp có thể
được nhìn nhận một cách toàn diện như một
tập hợp các nguồn lực năng lực thay vì chỉ là
một danh mục các sản phẩm thương mại trên
thị trường, và lợi thế cạnh tranh lâu dài được
quyết định bởi cách thức tổ chức sở hữu,
kiểm soát các nguồn lực này. Công trình của
Barney (1991) sau đó đã làm rõ mối quan hệ
chặt chẽ giữa các đặc tính nguồn lực nội tại và
tính bền vững của lợi thế cạnh tranh. Để tạo
ra lợi thế cạnh tranh bền vững, các nguồn lực
của doanh nghiệp phải đáp ứng đồng thời bốn
tiêu chí cốt lõi VRIN bao gồm: có giá trị
(Valuable), hiếm có (Rare), khó bắt chước
(Inimitable) và không thể thay thế (Non-
substitutable). Tiếp tục phát triển hướng
nghiên cứu này, Grant (1991) đã cụ thể hóa
quy trình phân tích nguồn lực bằng cách thiết
lập khung quản trị chiến lược dựa trên việc
đánh giá khoảng cách nguồn lực và khả năng
phối hợp các tài sản chiến lược của tổ chức.

Khi áp dụng lý thuyết dựa trên nguồn lực
vào bối cảnh ngành may mặc tại TP. Hà Nội,
mô hình nghiên cứu này xem xét các yếu tố
như công nghệ số, tri thức tích lũy của tổ
chức, khả năng đổi mới và tài sản trí tuệ như
những tài sản chiến lược cốt lõi có thể tạo
dựng nên lợi thế cạnh tranh lâu dài. Quá trình
ứng dụng chuyển đổi số giúp hình thành các
tài sản dữ liệu đặc thù, hệ thống quản trị số

thông minh và quy trình tự động hóa vận
hành, đáp ứng các tiêu chí nguồn lực VRIN
nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, sự đa dạng hóa
dịch vụ phản ánh năng lực đổi mới và khả
năng thích ứng linh hoạt dưới dạng một năng
lực động của tổ chức. Đồng thời, các quyết
định đầu tư đổi mới xanh tạo ra hệ thống công
nghệ sạch và quy trình sinh thái mang tính
đặc thù cao, cấu thành một dạng nguồn lực
độc quyền mà các đối thủ cạnh tranh trên thị
trường vô cùng khó khăn để có thể sao chép
hoặc bắt chước trong ngắn hạn. Như vậy, việc
kế thừa và vận dụng lý thuyết RBV cung cấp
một khung phân tích vững chắc để giải thích
cơ chế mà các doanh nghiệp may mặc tại Hà
Nội sử dụng nhằm kích hoạt nội lực, tối ưu
hóa các tài sản chiến lược và chuyển hóa
chúng thành năng lực cạnh tranh vượt trội.

2.3. Tổng quan thang đo và cơ sở kế thừa
Để đảm bảo tính hợp lệ và độ tin cậy của

mô hình, các thang đo được phát triển dựa
trên cả kế thừa và điều chỉnh theo đặc thù
ngành may mặc Hà Nội.

(1) Tính xanh của dịch vụ (TX): Kế thừa từ
nghiên cứu về sản phẩm xanh và quy trình
xanh trong ngành dệt may của Schmitz
(2015) và Vũ Thị Thanh Thủy & Đỗ Hồng
Nhung (2021). Thang đo trong nghiên cứu
này gồm 3 biến quan sát, điều chỉnh ngữ cảnh
theo ý kiến chuyên gia.

(2) Đầu tư đổi mới xanh (DTM): Kế thừa từ
nghiên cứu đổi mới xanh của Phan & Le (2025).
Các mục đo đánh giá mức độ ưu tiên tài chính,
đầu tư công nghệ xanh và hiệu quả chi phí.

(3) Sự đa dạng dịch vụ (SDD): Kế thừa từ
hướng nghiên cứu về năng lực sản phẩm và đa
dạng hóa của Do Khac Dung (2021). Thang
đo phản ánh khả năng mở rộng dòng sản
phẩm, dịch vụ hỗ trợ và đổi mới sản phẩm.

(4) Tính minh bạch thông tin (TMB). Kế
thừa từ bộ tiêu chí minh bạch chuỗi cung ứng
trong may mặc của Cura et al. (2022) và
Ospital et al. (2022). Thang đo gồm các biến
về công bố thông tin, báo cáo môi trường và
truy xuất nguồn gốc.

(5) Chuyển đổi số (CDS): Kế thừa từ Leão
& da Silva (2021), Mergel et al. (2019) và
luận án của Jeong (2021) về chuyển đổi số
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trong ngành may mặc. Thang đo gồm các yếu
tố: quản trị sản xuất số, bán hàng số và hệ
thống dữ liệu doanh nghiệp.

(6) Năng lực cạnh tranh (NLCT): Kế thừa
từ hệ thống đo lường của Do Khac Dung
(2021) và bổ sung tiêu chí thị phần, uy tín
thương hiệu. Thang đo gồm 3 biến đại diện
cho: (1) khả năng cạnh tranh, (2) thị phần và
(3) thương hiệu.

2.4. Khoảng trống nghiên cứu
Mặc dù các nghiên cứu về phát triển bền

vững và Cách mạng công nghiệp 4.0 đã đạt
được nhiều thành tựu lớn, việc rà soát hệ
thống tài liệu tổng quan cho thấy vẫn tồn tại
những khoảng trống lý luận và thực tiễn cần
được lấp đầy. 

Khoảng trống thứ nhất nằm ở sự thiếu
vắng các mô hình lý thuyết tích hợp mang
tính đồng thời. Phần lớn các công trình trước
đây thường tiếp cận tách biệt hoặc chỉ tập
trung phân tích sâu vào một trong hai xu
hướng: gán nhãn sinh thái, đổi mới quy trình
xanh, hoặc ứng dụng hạ tầng số, tự động hóa
dây chuyền vận hành. Cho đến nay, số lượng
các công trình nghiên cứu tiến hành kết hợp
đồng thời cả hai xu hướng chuyển đổi xanh
và chuyển đổi số vào trong một mô hình
thống nhất để đánh giá một cách toàn diện tác
động tổng hòa của chúng đối với năng lực
cạnh tranh của doanh nghiệp vẫn còn hạn chế.

Khoảng trống thứ hai liên quan chặt chẽ
đến tính đặc thù địa phương và bối cảnh ngành
nghề khảo sát. Các nghiên cứu quốc tế có xu
hướng tiếp cận ở phạm vi vĩ mô toàn cầu hoặc
tại các quốc gia phát triển, nơi có tiềm lực tài
chính dồi dào, do đó chưa phản ánh chính xác
các đặc trưng kinh tế - xã hội của một thị
trường đang phát triển. Tại Việt Nam, các
nghiên cứu ứng dụng về số hóa lại chủ yếu tập
trung vào các khối ngành dịch vụ có mức độ
sẵn sàng công nghệ cao như ngân hàng hay
cảng biển. Thực tế chỉ ra rằng chưa có một
nghiên cứu chuyên sâu nào đánh giá tác động
của tiến trình chuyển đổi kép này dành riêng
cho ngành may mặc tại địa bàn Thành phố Hà
Nội, nơi vốn chịu áp lực cạnh tranh khốc liệt
về chi phí đô thị và có cơ cấu tập trung phần
lớn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Khoảng trống thứ ba và thứ tư liên quan
trực tiếp đến phương pháp luận đo lường và
tính chính xác của các bằng chứng thực
nghiệm. Hệ thống thang đo hiện tại trong
ngành dệt may thường phân tán và chưa được
chuẩn hóa cho bối cảnh chuyển đổi số - xanh
kết hợp. Nghiên cứu này giải quyết hạn chế
đó bằng cách xây dựng và áp dụng một bộ
thang đo tích hợp đã qua kiểm định độ tin cậy
và giá trị hội tụ. Thêm vào đó, thay vì chỉ
dừng lại ở các nhận định định tính hoặc mô tả
chung chung, nghiên cứu tiến hành định
lượng một cách cụ thể mức độ tác động và hệ
số đóng góp thực tế của từng nhân tố độc lập
vào năng lực cạnh tranh. Sự bổ sung đồng bộ
này đóng vai trò quan trọng vào việc hoàn
thiện khung lý thuyết tổng thể và cung cấp
bằng chứng thực nghiệm đáng tin cậy cho
một lĩnh vực đang thiếu vắng các nghiên cứu
chuyên sâu.

Bằng việc giải quyết đồng bộ các khoảng
trống về cả mô hình lý thuyết tích hợp, bối
cảnh địa phương đặc thù lẫn phương pháp
luận đo lường, bài báo hướng tới việc cung
cấp một góc nhìn khoa học toàn diện, có giá
trị đóng góp cao cả về mặt lý luận và thực
tiễn. Đây chính là cơ sở học thuật cốt lõi để
nghiên cứu thiết lập hệ thống giả thuyết chi
tiết và lựa chọn phương pháp kiểm định kinh
tế lượng phù hợp trong các nội dung tiếp theo.

3. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu này được triển khai theo

phương pháp định lượng nhằm đo lường và
phân tích tác động của chuyển đổi xanh và
chuyển đổi số đến năng lực cạnh tranh của
ngành may mặc tại TP. Hà Nội. Quy trình
nghiên cứu gồm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ
nhất là nghiên cứu sơ bộ. Trong giai đoạn
nghiên cứu sơ bộ, tác giả đã phỏng vấn 5
chuyên gia và 6 lãnh đạo doanh nghiệp may
mặc tại Hà Nội nhằm đánh giá và hoàn thiện
thang đo. Các ý kiến thu được khẳng định các
nhóm nhân tố đề xuất phù hợp bối cảnh địa
phương và mục tiêu nghiên cứu. Góp ý chủ
yếu tập trung vào việc điều chỉnh câu chữ và
sắp xếp câu hỏi để người trả lời dễ hiểu, không
yêu cầu bổ sung hay loại bỏ biến quan sát. Tác
giả đã tiếp thu các góp ý này để hoàn thiện
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bảng hỏi trước khi triển khai khảo sát định
lượng. Giai đoạn thứ hai là nghiên cứu chính
thức, được thực hiện thông qua khảo sát bằng
bảng hỏi, thu thập dữ liệu và xử lý thống kê.
Đối tượng khảo sát là doanh nghiệp tại TP.

Hà Nội có hoạt động liên quan đến lĩnh vực
may mặc (bao gồm sản xuất, gia công, cung
ứng nguyên phụ liệu và dịch vụ hỗ trợ).

Cỡ mẫu được xác định theo công thức
Cochran (1977) cho khảo sát tỷ lệ:

Trong đó: 
Z=1,96 với mức tin cậy 95%; p=0,5

(trường hợp chưa biết tỷ lệ, chọn 0,5 để cho
cỡ mẫu lớn nhất); e=0,05 (sai số cho phép
5%). Khi đó:

Như vậy, cỡ mẫu tối thiểu cần thiết cho
nghiên cứu là khoảng 384 quan sát. Trong
thực tế, 420 phiếu đã được phát ra, 398 phiếu
được thu về, trong đó có 384 phiếu hợp lệ,
đúng bằng số mẫu tối thiểu yêu cầu và bảo
đảm độ tin cậy cho phân tích.

Khảo sát được tiến hành từ tháng 3 đến
tháng 6 năm 2025. Đặc điểm mẫu cho thấy
46% doanh nghiệp nhỏ, 35% doanh nghiệp
vừa và 19% doanh nghiệp lớn; 54% có thời
gian hoạt động trên 10 năm; 61% hướng tới
xuất khẩu, 26% phục vụ thị trường nội địa và
13% kết hợp cả hai hình thức. Những con số
này phản ánh đúng cấu trúc của ngành may
mặc Hà Nội, vốn tập trung nhiều doanh
nghiệp vừa và nhỏ nhưng có tỷ lệ tham gia
chuỗi giá trị xuất khẩu cao.

Thang đo nghiên cứu được phát triển dựa
trên cơ sở lý thuyết và các công trình trước đó
(Vũ Thị Thanh Thủy và Đỗ Hồng Nhung,
2021; Leão & da Silva, 2021; Schmitz, 2015).
Các biến được đo lường bằng thang Likert 5
mức (1 = Hoàn toàn không đồng ý; 5 = Hoàn
toàn đồng ý) và chia thành sáu nhóm nhân tố.
Năm nhóm độc lập gồm: Tính xanh của dịch
vụ (TX), Đầu tư đổi mới xanh (DTM), Sự đa
dạng dịch vụ (SDD), Tính minh bạch thông

tin (TMB) và Chuyển đổi số (CDS); nhóm
phụ thuộc là Năng lực cạnh tranh (NLCT).
Mô hình nghiên cứu giả định mối quan hệ
tuyến tính giữa các biến độc lập và biến phụ
thuộc, với các giả thuyết H1-H5 cho rằng mỗi
nhân tố trên đều tác động tích cực đến năng
lực cạnh tranh.

Dữ liệu sau khi thu thập được xử lý bằng
phần mềm SPSS theo bốn bước. Trước hết,
độ tin cậy của thang đo được kiểm định bằng
Cronbach’s Alpha với ngưỡng chấp nhận từ
0,6 trở lên. Tiếp đó, phân tích nhân tố khám
phá (EFA) được áp dụng để xác định cấu trúc
thang đo, dựa trên các tiêu chí KMO > 0,5,
kiểm định Bartlett có Sig. < 0,05 và tải nhân
tố ≥ 0,5. Bước thứ ba, hồi quy tuyến tính bội
được sử dụng để ước lượng mức độ ảnh
hưởng của từng biến độc lập lên năng lực
cạnh tranh, đồng thời kiểm tra hiện tượng đa
cộng tuyến thông qua chỉ số VIF (< 2) và tự
tương quan phần dư bằng hệ số Durbin-
Watson. Cuối cùng, kiểm định ANOVA được
áp dụng nhằm đánh giá sự phù hợp tổng thể
của mô hình.

Cách tiếp cận định lượng với cỡ mẫu đủ
lớn giúp bảo đảm tính đại diện và khả năng
khái quát hóa cho toàn ngành may mặc Hà
Nội. Việc kết hợp các công cụ thống kê hiện
đại mang lại bằng chứng khoa học về mức độ
tác động của chuyển đổi xanh và chuyển đổi
số, từ đó cung cấp cơ sở vững chắc cho các
khuyến nghị và giải pháp nâng cao năng lực
cạnh tranh phù hợp với định hướng phát triển
bền vững của ngành.

Dựa trên cơ sở lý thuyết về phát triển bền
vững, quan điểm đổi mới xanh và lý thuyết
dựa trên nguồn lực (Resource-Based View),
đồng thời kế thừa kết quả từ nhiều nghiên cứu
thực nghiệm trong và ngoài nước liên quan
đến năng lực cạnh tranh và các yếu tố tác
động, năm giả thuyết cụ thể được hình thành
như sau:

H1: Tính xanh của dịch vụ (TX) tác động
tích cực đến năng lực cạnh tranh của ngành
may mặc tại TP. Hà Nội.

Ngày nay, mối quan hệ giữa yếu tố sinh
thái và lợi thế cạnh tranh ngày càng được chú
trọng trong các nghiên cứu trong và ngoài

Số DB3/2026174

QUẢN TRỊ KINH DOANH

thương mại
khoa học

ruot DB 3.qxp_ruot so 72 xong.qxd  6/10/26  5:08 PM  Page 174



nước. Dưới góc nhìn của lý thuyết thể chế,
tính xanh của dịch vụ thể hiện chiến lược của
doanh nghiệp phản ứng trước các áp lực
chuẩn mực từ thị trường quốc tế (Schmitz,
2015). Việc tích hợp các tiêu chuẩn xanh vào
dịch vụ giúp doanh nghiệp dệt may Hà Nội
xây dựng hình ảnh thương hiệu bền vững, phù
hợp với nhận định của Vũ Thị Thanh Thủy và
Đỗ Hồng Nhung (2021) về lợi thế dài hạn của
đầu tư xanh. Xét theo lý thuyết dựa trên
nguồn lực, danh tiếng xanh là tài sản vô hình
độc đáo và khó sao chép. Nghiên cứu thực
nghiệm của Chen et al. (2006) chỉ ra rằng việc
chủ động tích hợp đặc tính thân thiện môi
trường vào sản phẩm tạo ra rào cản gia nhập
lớn cho đối thủ cạnh tranh, đồng thời gia tăng
mức độ sẵn lòng chi trả của khách hàng quốc
tế đối với sản phẩm có chứng nhận sinh thái.
Xu hướng này cũng được củng cố bởi nghiên
cứu của Chang (2011), tác giả cho rằng các
sáng kiến xanh và đổi mới môi trường có khả
năng tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội cho
doanh nghiệp nhờ tạo ra cơ chế khác biệt hóa.
Do đó, nâng cao tính xanh trong các dịch vụ
hỗ trợ sản xuất và xuất khẩu có thể giúp
doanh nghiệp may mặc Hà Nội thoát khỏi bẫy
cạnh tranh về giá và củng cố vị thế trong
chuỗi cung ứng.

H2: Đầu tư đổi mới xanh (DTM) tác động
tích cực đến năng lực cạnh tranh của ngành
may mặc tại TP. Hà Nội.
Đầu tư đổi mới xanh phản ánh cam kết của

doanh nghiệp về tài chính và nguồn lực vật
chất trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ
sạch và tiết kiệm năng lượng. Việc phân bổ
ngân sách cho đổi mới công nghệ xanh giúp tổ
chức phát triển năng lực kỹ thuật đặc thù mà
đối thủ khó sao chép. Sự đầu tư này không
những giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy
định pháp lý mà còn cắt giảm chi phí biên nhờ
giảm tiêu hao nguyên liệu. Phát hiện này phù
hợp với nhận định của Phan and Le (2025) về
tầm quan trọng của các sáng kiến xanh đối với
khả năng xuất khẩu của dệt may Việt Nam.
Nghiên cứu của Wong et al. (2020) chỉ ra rằng
đổi mới quy trình xanh có mối quan hệ cộng
hưởng mạnh mẽ, giúp nâng cao biên lợi nhuận
và hiệu suất hoạt động tổng thể nhờ giảm thiểu
lãng phí. Awan et al. (2021) cũng khẳng định,
đầu tư công nghệ xanh chiến lược là động lực
quan trọng thúc đẩy đổi mới sản phẩm, góp
phần nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi thế
cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh
yêu cầu về phát triển bền vững ngày càng gia
tăng. Vì vậy, các doanh nghiệp may mặc Hà
Nội chủ động đầu tư đổi mới xanh sẽ thiết lập
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được lợi thế chi phí thấp lâu dài và bảo đảm
năng lực cạnh tranh vững chắc. 

H3: Sự đa dạng dịch vụ (SDD) tác động
tích cực đến năng lực cạnh tranh của ngành
may mặc tại TP. Hà Nội.

Trong môi trường thời trang toàn cầu với
chu kỳ ngắn và thị hiếu thay đổi liên tục,
chiến lược đa dạng hóa dịch vụ đóng vai trò
quyết định đến việc duy trì thị phần của
doanh nghiệp. Sự đa dạng dịch vụ có thể được
biểu hiện qua năng lực của doanh nghiệp
trong việc cung ứng linh hoạt từ thiết kế, phát
triển nguyên liệu đến dịch vụ hậu mãi. Dưới
góc độ lý thuyết năng lực động, khả năng này
phản ánh sự linh hoạt của tổ chức nhằm thích
ứng với biến động thị trường, giúp giảm chi
phí giao dịch cho đối tác, phù hợp với nghiên
cứu thực nghiệm của tác giả Do Khac Dung
(2021) khi coi đa dạng hóa sản phẩm và dịch
vụ đáp ứng nhanh là yếu tố then chốt để nâng
cao năng lực cạnh tranh dệt may Việt Nam.
Củng cố cho luận điểm này, nghiên cứu của
Eric et al. (2008) về quá trình dịch chuyển
dịch vụ chỉ ra rằng việc gia tăng các dịch vụ
giá trị gia tăng đi kèm sản phẩm đóng góp
trực tiếp vào việc nâng cao giá trị doanh
nghiệp và lợi thế cạnh tranh nhờ cơ chế giữ
chân khách hàng. Đồng thời, Eggert et al.
(2014) cho rằng việc phát triển và mở rộng
các dịch vụ công nghiệp tạo ra tác động tích
cực đến doanh thu và tăng trưởng lợi nhuận
của doanh nghiệp sản xuất. Do đó, có thể nói,
sở hữu danh mục sản phẩm phong phú, dịch
vụ hậu mãi đa dạng và khả năng phát triển sản
phẩm mới giúp doanh nghiệp thích ứng nhanh
với thị hiếu người tiêu dùng, qua đó mở rộng
thị phần và bứt phá năng lực cạnh tranh.

H4: Tính minh bạch thông tin (TMB) tác
động tích cực đến năng lực cạnh tranh của
ngành may mặc tại TP. Hà Nội.

Tính minh bạch thông tin trong chuỗi cung
ứng là chuẩn mực bắt buộc và là cấu phần
không thể tách rời của năng lực cạnh tranh
hiện đại. Khái niệm này đòi hỏi doanh nghiệp
số hóa và công bố minh bạch dữ liệu nguồn
gốc xuất xứ, quy trình nhuộm và đánh giá tác
động môi trường. Ospital et al. (2022) và
Cura et al. (2022) nhấn mạnh vai trò trọng

yếu của sự minh bạch thông tin là giúp doanh
nghiệp phản ứng tốt trước các áp lực thể chế
và đáp ứng kỳ vọng từ thị trường quốc tế.
Không chỉ vậy, thông tin được công khai còn
hạn chế tình trạng bất đối xứng thông tin, cắt
giảm chi phí giám sát và gia tăng lòng tin của
thị trường đối với doanh nghiệp. Quan điểm
này được củng cố bởi nghiên cứu của Sodhi
and Tang (2019) cho rằng doanh nghiệp tiên
phong thiết lập cơ chế công khai dữ liệu sẽ
đạt được uy tín thương hiệu vượt trội và giảm
thiểu rủi ro khủng hoảng truyền thông.
Gardner et al. (2019) cũng lập luận rằng tính
minh bạch là điều kiện tiên quyết để doanh
nghiệp thâm nhập sâu vào mạng lưới sản xuất
bền vững và đạt lợi thế cạnh tranh sinh thái.
Chính vì vậy, minh bạch thông tin về nguồn
nguyên liệu, quy trình sản xuất và báo cáo tác
động môi trường củng cố vững chắc mối quan
hệ hợp tác chiến lược dài hạn của doanh
nghiệp may mặc Hà Nội với khách hàng và
đối tác.

H5: Chuyển đổi số (CDS) tác động tích
cực đến năng lực cạnh tranh của ngành may
mặc tại TP. Hà Nội.

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
xác định chuyển đổi số là động lực cách mạng
đã làm thay đổi phương thức vận hành của
ngành may mặc. Chuyển đổi số là quá trình
tích hợp toàn diện công nghệ kỹ thuật số vào
mọi khâu hoạt động. Theo lý thuyết dựa trên
nguồn lực, năng lực số hóa là một trong
những thành phần tạo nên nguồn lực chiến
lược đặc thù, giúp chuyển hóa dữ liệu thô
thành tri thức tổ chức, giúp doanh nghiệp tối
ưu hóa nguồn lực và tồn kho, tương đồng với
kết luận của Leão and da Silva (2021),
Mergel et al. (2019) cùng phân tích của Jeong
(2021) về tiến trình số hóa ngành dệt may.
Hơn thế, chuyển đổi số tạo ra các thay đổi
mang tính cấu trúc trong tổ chức nhằm tái cấu
trúc quá trình tạo ra giá trị, từ đó hỗ trợ doanh
nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động và khả
năng thích ứng trong bối cảnh cạnh tranh
ngày càng biến động (Vial, 2019). Đồng thời,
Verhoef et al. (2021) nhấn mạnh chuyển đổi
số tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển
các mô hình kinh doanh số mới và nâng cao
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trải nghiệm khách hàng, qua đó mở rộng cơ
hội tăng trưởng và củng cố lợi thế cạnh tranh
trong môi trường kinh doanh số. Đối với các
doanh nghiệp may mặc Hà Nội, chuyển đổi số
chính là giải pháp cốt lõi cho bài toán năng
suất, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị
trường, tạo sức mạnh nội tại đột phá để nâng
cao năng lực cạnh tranh tổng thể.

4. Kết quả nghiên cứu và bàn luận
4.1. Thống kê mô tả

Kết quả thống kê mô tả cho thấy các biến
thuộc nhóm Tính xanh của dịch vụ (TX) có
giá trị trung bình dao động từ 3,95 đến 4,01,
tức ở mức cao so với thang đo 5 điểm. Điều
này phản ánh phần lớn doanh nghiệp may
mặc tại Hà Nội tự đánh giá rằng sản phẩm,
quy trình sản xuất và cách khách hàng nhìn
nhận về tính thân thiện môi trường của họ là
tương đối tích cực. Mức trung bình cao và
khá đồng đều của ba biến TX cho thấy nhận
thức và sự tự tin về “tính xanh” của doanh
nghiệp là khá thống nhất, cho thấy họ đã chú
trọng đến việc xây dựng hình ảnh và thông
điệp liên quan đến yếu tố bền vững.

Kết quả ở nhóm Đầu tư đổi mới xanh
(DTM) lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn
khác. Ba biến quan sát thuộc nhóm này chỉ đạt
mức trung bình từ 2,59 đến 2,67 - thấp nhất
trong toàn bộ các thang đo và đều dưới ngưỡng
trung bình 3. Điều này hàm ý rằng mặc dù
doanh nghiệp đánh giá cao tính xanh trong
hoạt động của mình, họ lại rất hạn chế trong
việc đầu tư thực chất cho công nghệ xanh, sáng
kiến xanh hoặc ưu tiên ngân sách cho đổi mới

xanh. Khoảng cách đáng kể giữa mức độ
“tuyên bố xanh” (TX ≈ 4) và mức độ “đầu tư
xanh” (DTM ≈ 2,6) đặt ra dấu hỏi quan trọng
về tính thực chất của quá trình chuyển đổi xanh
trong ngành may mặc Hà Nội.

Nhóm Tính minh bạch thông tin (TMB)
cũng có mức giá trị trung bình cao, dao động
từ 3,93 đến 4,03. Điều này cho thấy doanh
nghiệp khá chú trọng việc công bố thông tin,
báo cáo môi trường, minh bạch quy trình
hoặc cung cấp dữ liệu cần thiết cho khách
hàng và đối tác. Tuy nhiên, vì minh bạch
thông tin thường là hoạt động chi phí thấp và
dễ triển khai hơn so với đầu tư công nghệ
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xanh, mức trung bình cao của TMB càng
nhấn mạnh sự lệch pha giữa “minh bạch về
xanh” và “đầu tư cho xanh”.

Ngược lại, nhóm Sự đa dạng dịch vụ
(SDD) chỉ đạt mức trung bình 3,18-3,22,
phản ánh mức độ đổi mới và đa dạng hóa sản
phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp ở mức trung
bình. Đây là kết quả phù hợp với tính chất của
ngành may, vốn phụ thuộc nhiều vào gia công
truyền thống và ít có sự khác biệt lớn trong
danh mục sản phẩm giữa các doanh nghiệp.
Mức trung bình không cao nhưng ổn định của
nhóm này cho thấy năng lực phát triển sản
phẩm mới của doanh nghiệp còn hạn chế,
song những doanh nghiệp có mức đa dạng
hóa cao hơn sẽ có khả năng nâng cao năng lực
cạnh tranh rõ rệt - điều đã được thể hiện trong
kết quả hồi quy.

Các biến thuộc nhóm Chuyển đổi số (CDS)
lại có mức trung bình cao (từ 3,96 đến 4,00),
tương đồng với TX và TMB. Điều này phản
ánh xu hướng tất yếu của ngành may mặc tại
Hà Nội trong việc ứng dụng công nghệ số để
nâng cao quản trị sản xuất, bán hàng đa kênh
và quản lý dữ liệu. Đặc biệt, chuyển đổi số
thường mang lại hiệu quả rõ rệt và nhanh
chóng, nên doanh nghiệp dễ dàng ưu tiên hơn
so với chuyển đổi xanh vốn đòi hỏi chi phí lớn
và thời gian dài để thu hồi lợi ích.

Cuối cùng, ba biến của thang đo Năng lực
cạnh tranh (NLCT) có giá trị trung bình
quanh mức 3,27-3,28, thể hiện doanh nghiệp
tự đánh giá năng lực cạnh tranh của mình ở
mức khá, nhưng không thật sự nổi bật. Điều
này phản ánh đúng thực trạng của các doanh
nghiệp may mặc Hà Nội, vốn có quy mô chủ
yếu là vừa và nhỏ, khả năng đổi mới hạn chế
và phụ thuộc nhiều vào các yêu cầu từ đối tác
quốc tế.

Khi đặt các giá trị trung bình vào bối cảnh
so sánh, dễ nhận thấy một nghịch lý quan
trọng: doanh nghiệp đánh giá rất cao tính
xanh và mức độ minh bạch thông tin của
mình, nhưng lại đầu tư rất hạn chế cho đổi
mới xanh cốt lõi. Điều này cho thấy hiện
tượng “xanh bề mặt” (greenwashing mức độ
nhẹ) hoặc “nói xanh nhiều hơn làm xanh” có
khả năng tồn tại trong ngành may mặc Hà

Nội. Vì vậy, các kết quả thống kê mô tả không
chỉ mô tả mức độ thực hiện các hoạt động
xanh - số, mà còn chỉ ra sự lệch pha giữa nhận
thức, truyền thông và hành động thực chất,
một thách thức quan trọng cần được khắc
phục để quá trình chuyển đổi xanh thật sự
mang lại giá trị cạnh tranh bền vững.

4.2. Phân tích Cronbach’s Alpha
Thang đo “Tính xanh của dịch vụ (TX)” có

hệ số Cronbach’s Alpha = 0.679 và hệ số
tương quan biến - tổng của các biến quan sát
đo lường đều > 0,3. Ngoài ra, thang đo “Tính
xanh của dịch vụ (TX)” khi loại bất kì biến
quan sát nào thì đều không làm cho hệ số
Cronbach’s Alpha tăng lớn hơn 0.679. Vì vậy,
thang đo “Tính xanh của dịch vụ (TX)” đạt
yêu cầu và tất cả các biến đều được giữ lại để
đưa vào phân tích nhân tố khám phá EFA.

Thang đo “Đầu tư đổi mới xanh (DTM)”
có hệ số Cronbach’s Alpha = 0.704 và hệ số
tương quan biến - tổng của các biến quan sát
đo lường đều > 0,3. Thang đo “Đầu tư đổi
mới xanh (DTM)” khi loại bất kì biến quan
sát nào thì đều không làm cho hệ số
Cronbach’s Alpha tăng lớn hơn 0.704. Vì vậy,
thang đo “Đầu tư đổi mới xanh (DTM)” đạt
yêu cầu và tất cả các biến đều được giữ lại để
đưa vào phân tích nhân tố khám phá EFA.

Thang đo “Sự đa dạng của dịch vụ (SDD)”
có hệ số Cronbach’s Alpha = 0.677 và hệ số
tương quan biến - tổng của các biến quan sát
đo lường đều > 0,3. Thang đo “Sự đa dạng
của dịch vụ (SDD)” khi loại bất kì biến quan
sát nào thì đều không làm cho hệ số
Cronbach’s Alpha tăng lớn hơn 0.677. Do đó,
thang đo “Sự đa dạng của dịch vụ (SDD)” đạt
yêu cầu và tất cả các biến đều được giữ lại để
đưa vào phân tích nhân tố khám phá EFA.

Thang đo “Tính minh bạch của thông tin
(TMB)” có hệ số Cronbach’s Alpha = 0.611
và hệ số tương quan biến - tổng của các biến
quan sát đo lường đều > 0,3. Khi loại bất kì
biến quan sát nào thì đều không làm cho hệ số
Cronbach’s Alpha của thang đo tăng lớn hơn
0.611. Vì vậy, thang đo đạt yêu cầu và tất cả
các biến đều được giữ lại để đưa vào phân
tích nhân tố khám phá EFA.
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Thang đo “Chuyển đổi số (CDS)” có hệ số
Cronbach’s Alpha = 0.738 và hệ số tương
quan biến - tổng của các biến quan sát đo
lường đều > 0,3. Ngoài ra, thang đo khi loại

bất kì biến quan sát nào thì đều không làm
cho hệ số Cronbach’s Alpha tăng lớn hơn
0.738. Vì vậy, thang đo “Chuyển đổi số
(CDS)” đạt yêu cầu và tất cả các biến đều
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Bảng 4.2: Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo

(Kết quả khảo sát và xử lý SPSS)
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được giữ lại để đưa vào phân tích nhân tố
khám phá EFA.

Thang đo “Năng lực cạnh tranh ngành may
mặc tại TP. Hà Nội (NLCT)” có hệ số
Cronbach’s Alpha = 0.729 và hệ số tương
quan biến - tổng của các biến quan sát đo
lường đều > 0,3. Bên cạnh đó, thang đo “Năng
lực cạnh tranh ngành may mặc tại TP. Hà Nội
(NLCT)” khi loại bất kì biến quan sát nào thì
đều không làm cho hệ số Cronbach’s Alpha
tăng lớn hơn 0.729. Vì vậy, thang đo này đạt
yêu cầu và tất cả các biến đều được giữ lại để
đưa vào phân tích nhân tố khám phá EFA.

4.3. Phân tích nhân tố khám phá EFA
Bảng 4.3 cho thấy hệ số KMO = 0,803

(>0,5) và kiểm định Bartlett có Sig. = 0,000
(<0,05), chứng tỏ dữ liệu đủ điều kiện để

phân tích nhân tố khám phá. Giá trị này phản
ánh mối tương quan chặt chẽ giữa các biến
quan sát, đảm bảo tính thích hợp của mô hình.

Kết quả ma trận xoay cho thấy các biến
quan sát đều tải mạnh lên đúng nhân tố lý
thuyết mà chúng đại diện, với hệ số tải nhân
tố đều lớn hơn 0,68. Cụ thể, các nhóm
Chuyển đổi số (CDS), Đầu tư đổi mới xanh
(DTM), Tính xanh của dịch vụ (TX), Sự đa
dạng dịch vụ (SDD) và Tính minh bạch thông
tin (TMB) đều được tách biệt rõ ràng, không
có hiện tượng biến tải chéo đáng kể. Điều này
chứng tỏ cấu trúc thang đo là phù hợp, các
nhân tố được hình thành rõ ràng và có giá trị
hội tụ - phân biệt tốt, đủ điều kiện đưa vào
phân tích hồi quy tiếp theo.
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Bảng 4.3: Kết quả kiểm định KMO và Bartlett các biến độc lập

(Kết quả khảo sát và xử lý SPSS)
Bảng 4.4: Ma trận xoay

(Kết quả khảo sát và xử lý SPSS)
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4.4. Ma trận tương quan
Kết quả ma trận tương quan Pearson cho

thấy tất cả các biến độc lập đều có tương quan
dương và có ý nghĩa thống kê với biến phụ
thuộc là Năng lực cạnh tranh (NLCT) ở mức
p < 0,01, ngoại trừ một số cặp biến độc lập có
tương quan yếu nhưng vẫn có ý nghĩa. Cụ thể:

Chuyển đổi số (CDS) có mức tương quan
mạnh nhất với NLCT (r = 0.607), phản ánh
vai trò nổi bật của chuyển đổi số trong việc
nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh
nghiệp may mặc Hà Nội. Điều này phù hợp
với xu hướng ngành, nơi số hóa giúp tăng
hiệu quả quản trị và tối ưu quy trình.

Sự đa dạng dịch vụ (SDD) cũng có tương
quan cao với NLCT (r = 0.512), cho thấy
doanh nghiệp có danh mục sản phẩm phong
phú và dịch vụ đa dạng thường đạt năng lực
cạnh tranh cao hơn.

Tính xanh của dịch vụ (TX) và Đầu tư đổi
mới xanh (DTM) có mức tương quan trung
bình với NLCT (r = 0.443 và r = 0.406). Điều
này cho thấy yếu tố xanh có ảnh hưởng tích
cực, nhưng mức độ còn khiêm tốn, phù hợp
với thực trạng “nói xanh nhiều hơn làm xanh”
được ghi nhận trong phần thống kê mô tả.

Tính minh bạch thông tin (TMB) có tương
quan yếu nhất với NLCT (r = 0.255), dù vẫn
có ý nghĩa thống kê (p < 0.01). Điều này hàm
ý rằng minh bạch thông tin là điều kiện cần để
tuân thủ chuỗi cung ứng hiện đại, nhưng chưa
đủ mạnh để tạo ra lợi thế cạnh tranh trực tiếp
nếu không đi kèm đầu tư công nghệ hoặc cải
tiến sản phẩm.

Bên cạnh đó, các biến độc lập cũng có
tương quan với nhau ở mức thấp đến trung
bình (r dao động từ 0.139 đến 0.424), cho
thấy không có hiện tượng đa cộng tuyến
nghiêm trọng, đảm bảo điều kiện phù hợp để
thực hiện phân tích hồi quy tuyến tính đa biến
ở bước tiếp theo.

4.5. Đánh giá và kiểm định sự phù hợp
của mô hình

Kết quả ANOVA cho thấy mô hình hồi quy
có ý nghĩa thống kê cao, với giá trị F = 80,127
và Sig. = 0,000. Điều này khẳng định năm
biến độc lập được đưa vào mô hình có khả
năng giải thích sự biến thiên của biến phụ
thuộc “Năng lực cạnh tranh”. Tổng bình
phương hồi quy chiếm tỷ lệ lớn so với tổng
bình phương chung, chứng tỏ mô hình phù
hợp và hoàn toàn có thể sử dụng để phân tích
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mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố. Như
vậy, bộ biến lựa chọn là hợp lý và có sức
mạnh giải thích tốt đối với năng lực cạnh
tranh của doanh nghiệp may mặc tại Hà Nội.

Kết quả kiểm định một mẫu cho thấy nhiều
biến có giá trị trung bình khác biệt có ý nghĩa
thống kê so với mức trung điểm 3. Đặc biệt,
nhóm biến Đầu tư đổi mới xanh (DTM) và Sự
đa dạng dịch vụ (SDD) đều có giá trị t âm lớn
với Sig. = 0,000, phản ánh mức độ thực hiện
hai hoạt động này còn thấp hơn kỳ vọng trung
bình của thang đo. Trong khi đó, các nhóm
Chuyển đổi số (CDS), Tính xanh (TX) và

Tính minh bạch thông tin (TMB) có mức
trung bình cao và không khác biệt đáng kể so
với mốc kỳ vọng, cho thấy doanh nghiệp
đánh giá khá tích cực về các yếu tố này.

Kết quả hồi quy tuyến tính khẳng định cả
năm nhân tố đều tác động tích cực và có ý
nghĩa thống kê đến năng lực cạnh tranh (Sig.
< 0,05). Trong đó, Chuyển đổi số (β = 0,366)
có ảnh hưởng mạnh nhất, tiếp theo là Sự đa
dạng dịch vụ (β = 0,244), Tính xanh (β =
0,179), Tính minh bạch thông tin (β = 0,145)
và Đầu tư đổi mới xanh (β = 0,124). Các chỉ
số VIF đều dưới 2, cho thấy không có hiện

Số DB3/2026182

QUẢN TRỊ KINH DOANH

thương mại
khoa học

Bảng 4.6: Bảng ANOVA
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tượng đa cộng tuyến. Hệ số R² điều chỉnh đạt
0,508, nghĩa là mô hình giải thích được
khoảng 50,8% biến thiên của năng lực cạnh
tranh - mức độ phù hợp tốt đối với nghiên cứu
trong khoa học xã hội. Hệ số Durbin-Watson
xấp xỉ 2 cho thấy mô hình không có tự tương
quan phần dư.

Cả 5 biến đều tác động tích cực và có ý
nghĩa (Sig. < 0,05) đến năng lực cạnh tranh,
trong đó Chuyển đổi số (CDS) có hệ số chuẩn
hóa Beta cao nhất (0,366), tiếp theo là Sự đa
dạng dịch vụ (0,244), Tính xanh dịch vụ
(0,179), Tính minh bạch thông tin (0,145) và
Đầu tư đổi mới xanh (0,124). Không có hiện
tượng đa cộng tuyến vì tất cả VIF < 2.

Mô hình cho thấy R² điều chỉnh = 0,508,
nghĩa là mô hình giải thích được 50,8% biến
thiên của năng lực cạnh tranh, mức phù hợp
tốt đối với nghiên cứu xã hội. Hệ số Durbin-
Watson = 2,023 gần bằng 2, chứng tỏ không
có tự tương quan phần dư.

4.6. Thảo luận kết quả nghiên cứu
Kết quả hồi quy tuyến tính cho thấy cả

năm nhân tố gồm Tính xanh của dịch vụ, Đầu
tư đổi mới xanh, Sự đa dạng dịch vụ, Tính
minh bạch thông tin và Chuyển đổi số đều có
tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê đến
năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp may

mặc tại Thành phố Hà Nội (Sig. < 0,05). Mô
hình có hệ số xác định R² điều chỉnh đạt
0,508, cho thấy 50,8 phần trăm sự biến thiên
của năng lực cạnh tranh được giải thích bởi
năm nhân tố nghiên cứu - mức phù hợp tốt
trong các nghiên cứu về hành vi tổ chức.
Trong các nhân tố, Chuyển đổi số có hệ số
chuẩn hóa cao nhất (β = 0,366), tiếp theo là

Sự đa dạng dịch vụ (β = 0,244), Tính xanh
của dịch vụ (β = 0,179), Tính minh bạch
thông tin (β = 0,145) và Đầu tư đổi mới xanh
(β = 0,124). Điều này phản ánh cấu trúc ưu
tiên của doanh nghiệp may mặc Hà Nội trong
bối cảnh vận hành thực tế, nơi số hóa và đa
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Bảng 4.8: Kết quả hồi quy tuyến tính với biến phụ thuộc là Năng lực cạnh tranh (NLCT)

(Kết quả khảo sát và xử lý SPSS)

Bảng 4.9: Chỉ tiêu đánh giá độ phù hợp của mô hình

(Kết quả khảo sát và xử lý SPSS)
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dạng hóa được xem là hai trụ cột tạo ra lợi thế
cạnh tranh nhanh nhất.

Chuyển đổi số được đánh giá cao với điểm
trung bình từ 3,96 đến 4,00, cùng độ lệch
chuẩn thấp (0,732-0,749), cho thấy mức độ
ứng dụng tương đối đồng đều giữa các doanh
nghiệp. Kết quả này khẳng định vai trò nổi bật
của chuyển đổi số trong việc tối ưu hóa quy
trình, nâng cao năng suất và giảm thiểu chi phí
lao động - các yếu tố đặc biệt quan trọng đối
với doanh nghiệp may mặc tại Hà Nội, nơi chi
phí nhân công và chi phí mặt bằng cao hơn các
tỉnh lân cận. Kết quả này phù hợp với các
nghiên cứu của Leão & da Silva (2021),
Mergel et al. (2019) và Jeong (2021), đều
nhấn mạnh rằng chuyển đổi số giúp doanh
nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh thông
qua tích hợp dữ liệu, kiểm soát chuỗi cung
ứng và tăng khả năng đáp ứng nhu cầu thị
trường. Đồng thời, tiếp cận dựa trên nguồn lực
của Barney (2001) và Madhani (2010) cũng
cho thấy hạ tầng công nghệ, dữ liệu và năng
lực số là nguồn lực mang tính bền vững, tạo
lợi thế cạnh tranh dài hạn cho doanh nghiệp.

Sự đa dạng dịch vụ có ảnh hưởng mạnh
thứ hai (β = 0,244), với giá trị trung bình dao
động từ 3,18 đến 3,22. Điều này phản ánh
năng lực đa dạng hóa sản phẩm, cung cấp đơn
hàng linh hoạt, tùy biến mẫu mã và mở rộng
dịch vụ bổ trợ đang ngày càng trở thành tiêu
chí trọng yếu để doanh nghiệp giữ vững
khách hàng. Đặc điểm thị trường may mặc Hà
Nội - nơi tập trung nhóm doanh nghiệp xuất
khẩu có thời gian hoạt động hơn 10 năm và tỷ
lệ tham gia các đơn hàng giá trị cao chiếm tỷ
lệ lớn - khiến sự đa dạng dịch vụ được xem
như một khả năng cốt lõi. Các kết quả này
phù hợp với phân tích của Do Khac Dung
(2021), nhấn mạnh sự cần thiết của việc đa
dạng hóa để giảm rủi ro thị trường và nâng
cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Tính xanh của dịch vụ được đánh giá ở
mức cao (trung bình từ 3,95 đến 4,01), cho
thấy doanh nghiệp nhận thức tích cực về hoạt
động thân thiện môi trường, sự tuân thủ và
chứng nhận xanh. Tuy nhiên, Đầu tư đổi mới
xanh - nhân tố có tác động thấp nhất (β =
0,124) - lại có điểm trung bình thấp (2,59-

2,67). Sự chênh lệch đáng kể này cho thấy
mặc dù doanh nghiệp thể hiện mức cam kết
cao về tính xanh, nhưng việc đầu tư thực tế
vào công nghệ xanh còn rất hạn chế. Điều này
phản ánh xu hướng “xanh bề mặt” trong
ngành may mặc - phù hợp với phân tích của
Schmitz (2015) cũng như các nghiên cứu
trong bối cảnh Việt Nam (Vũ Thị Thanh Thủy
và Đỗ Hồng Nhung, 2021; Phan & Le, 2025),
cho thấy chi phí đầu tư hạ tầng xanh lớn, thời
gian thu hồi vốn dài, đồng thời phần lớn
doanh nghiệp may mặc tại Hà Nội có quy mô
nhỏ và vừa, khả năng tiếp cận vốn hạn chế.
Do đó, doanh nghiệp thường ưu tiên cải thiện
các chỉ số “xanh” có chi phí thấp như truyền
thông xanh hoặc chứng nhận thay vì đầu tư hệ
thống xanh thực chất.

Tính minh bạch thông tin đạt điểm trung
bình cao (3,93-4,03) và tác động tích cực (β =
0,145), cho thấy doanh nghiệp đã chủ động
công bố nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản
xuất, chứng nhận và các thông tin tuân thủ.
Tuy nhiên, mức độ tác động không cao bằng
Chuyển đổi số hoặc Sự đa dạng dịch vụ, hàm
ý rằng minh bạch chỉ đem lại hiệu quả tối ưu
khi được tích hợp cùng hạ tầng số và hệ thống
truy xuất dữ liệu đáng tin cậy. Quan sát này
tương đồng với các nghiên cứu của Cura et al.
(2022) và Ospital et al. (2022), nhấn mạnh
rằng minh bạch trong chuỗi cung ứng chỉ trở
thành giá trị cạnh tranh khi đi kèm công nghệ
số hóa và quy trình quản trị nhất quán.

Các phát hiện trên phản ánh cơ chế vận
hành đặc thù của doanh nghiệp may mặc tại
Hà Nội. Thứ nhất, chi phí lao động và áp lực
tối ưu hóa cao khiến doanh nghiệp ưu tiên đầu
tư vào chuyển đổi số để cải thiện năng suất.
Thứ hai, yêu cầu từ khách hàng quốc tế về
minh bạch và xanh hóa buộc doanh nghiệp
tập trung vào công bố thông tin và truyền
thông xanh nhiều hơn là đầu tư xanh thực
chất. Thứ ba, đa dạng hóa sản phẩm là chiến
lược cần thiết để đáp ứng đơn hàng giá trị cao
và duy trì thị phần trong bối cảnh cạnh tranh
gia tăng. Thứ tư, hạn chế về vốn và quy mô
khiến đầu tư đổi mới xanh trở nên khó khăn,
dẫn đến khoảng cách giữa cam kết xanh và
thực thi xanh.
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Trong ngắn hạn, doanh nghiệp cần ưu tiên
số hóa các quy trình trọng yếu như quản trị
sản xuất, quản trị nguồn lực và quản trị quan
hệ khách hàng, đồng thời tăng cường minh
bạch thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu từ thị
trường và đối tác quốc tế. Trong trung hạn,
doanh nghiệp có thể tích hợp số hóa với các
hệ thống truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao
khả năng kiểm định và xây dựng niềm tin từ
khách hàng. Trong dài hạn, doanh nghiệp cần
hoạch định chiến lược đầu tư xanh có trọng
tâm, ưu tiên công nghệ xử lý môi trường,
công nghệ tiết kiệm năng lượng và nguyên
liệu sinh thái, đồng thời tham gia các cụm
công nghiệp xanh hoặc mô hình liên kết chuỗi
để giảm chi phí đầu tư. Các định hướng này
phù hợp với Chiến lược phát triển ngành Dệt
May Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2035 tại Quyết định 1643/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ (2022), cũng như các
nghiên cứu gần đây về đổi mới xanh và
chuyển đổi số trong doanh nghiệp Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu vừa củng cố luận điểm
các công trình trước, vừa phản ánh đặc thù
của ngành may mặc Hà Nội. Chuyển đổi số
mang lại tác động mạnh và trực tiếp; Sự đa
dạng dịch vụ giúp tăng khả năng cạnh tranh
thị trường; Tính minh bạch thông tin là điều
kiện bắt buộc trong xuất khẩu; trong khi Đầu
tư đổi mới xanh vẫn gặp rào cản lớn. Kết hợp
song song chuyển đổi số và chuyển đổi xanh
theo lộ trình phù hợp được xem là hướng đi
tối ưu giúp doanh nghiệp may mặc Hà Nội
nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

5. Kết luận
Nghiên cứu đã xác định năm nhân tố ảnh

hưởng tích cực đến năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp may mặc tại Hà Nội, trong đó
Chuyển đổi số có tác động mạnh nhất, tiếp
đến là Sự đa dạng dịch vụ, Tính xanh của
dịch vụ, Tính minh bạch thông tin và cuối
cùng là Đầu tư đổi mới xanh. Những phát
hiện này củng cố các luận điểm lý thuyết và
phản ánh đúng bối cảnh kinh tế - xã hội của
ngành may mặc Hà Nội, nơi quá trình chuyển
đổi kép (số hóa - xanh hóa) đang diễn ra
nhưng mức độ đầu tư còn chênh lệch giữa
các nhóm giải pháp.

Từ kết quả nghiên cứu, có thể kết luận
rằng việc nâng cao năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp may mặc trong giai đoạn hiện
nay cần dựa trên chiến lược cân bằng: số hóa
để tạo hiệu quả trong ngắn hạn và xanh hóa
để đáp ứng tiêu chuẩn bền vững trong dài
hạn. Đây là hướng đi phù hợp với Chiến lược
phát triển ngành dệt may Việt Nam đến năm
2030, tầm nhìn 2035, đồng thời tạo nền tảng
nâng cao vị thế doanh nghiệp may mặc Thủ
đô trong chuỗi giá trị toàn cầu.

6. Khuyến nghị và hàm ý chính sách -
quản trị

Dựa trên kết quả nghiên cứu cho thấy
Chuyển đổi số có tác động mạnh nhất, tiếp
theo là Sự đa dạng dịch vụ, Tính xanh của dịch
vụ, Tính minh bạch thông tin và cuối cùng là
Đầu tư đổi mới xanh, các khuyến nghị sau
được đề xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh
tranh của doanh nghiệp may mặc tại Hà Nội.

Thứ nhất, ưu tiên đẩy mạnh chuyển đổi số
trong các quy trình cốt lõi. Với hệ số tác động
lớn nhất, chuyển đổi số cần tiếp tục được xem
là trụ cột nâng cao năng lực cạnh tranh.
Doanh nghiệp nên đầu tư vào các hệ thống
quản trị tích hợp (ERP), điều hành sản xuất
(MES), quản lý quan hệ khách hàng (CRM)
và phân tích dữ liệu nhằm tối ưu hóa năng
suất, giảm lỗi và rút ngắn vòng đời sản xuất.
Đây cũng là các khoản đầu tư dễ thu hồi vốn,
có hiệu quả tức thời và phù hợp với đặc thù
cạnh tranh khốc liệt tại Hà Nội.

Thứ hai, tăng cường đa dạng hóa dịch vụ
dựa trên năng lực thiết kế - phát triển sản
phẩm. Với tác động mạnh thứ hai trong mô
hình, các doanh nghiệp cần mở rộng danh mục
sản phẩm, phát triển các dòng hàng có giá trị
gia tăng cao và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ
như thiết kế mẫu, tư vấn kỹ thuật hoặc giao
hàng nhanh. Điều này đặc biệt quan trọng khi
nhiều doanh nghiệp tại Hà Nội đang tham gia
chuỗi cung ứng xuất khẩu có yêu cầu cao về
tính linh hoạt và khả năng tùy chỉnh.

Thứ ba, thúc đẩy minh bạch thông tin gắn
với nền tảng số. Mặc dù tác động không mạnh
bằng các nhân tố trên, minh bạch thông tin
vẫn được xem là điều kiện cần đối với chuỗi
cung ứng hiện đại. Doanh nghiệp nên đầu tư
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vào hệ thống truy xuất nguồn gốc, chuẩn hóa
quy trình công bố thông tin và ứng dụng mã
truy xuất sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu từ
đối tác quốc tế. Minh bạch thông tin chỉ phát
huy hiệu quả tối đa khi kết hợp cùng dữ liệu
số hóa và quy trình vận hành nhất quán.

Thứ tư, tái thiết kế chính sách hỗ trợ đầu tư
đổi mới xanh. Đầu tư đổi mới xanh có hệ số
tác động thấp nhất trong mô hình, phản ánh
rằng các chương trình hỗ trợ hiện nay chưa
thực sự hiệu quả, trong khi rủi ro tài chính
còn lớn đối với doanh nghiệp. Do vậy, cần có
các chính sách mạnh mẽ hơn về tín dụng ưu
đãi, quỹ hỗ trợ đầu tư xanh, giảm chi phí
chuyển đổi công nghệ và triển khai mô hình
liên kết - chia sẻ hạ tầng xanh tại các cụm
công nghiệp. Đây là điều kiện quan trọng
nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư thực
chất vào tiết kiệm năng lượng, xử lý môi
trường, vật liệu sinh thái và công nghệ sản
xuất sạch hơn.

Thứ năm, thúc đẩy sự kết hợp song hành
giữa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Số
hóa có thể là đòn bẩy giảm chi phí cho các đầu
tư xanh, ví dụ tối ưu nguyên vật liệu, quản trị
tiêu thụ năng lượng, kiểm soát chất thải hoặc
phân tích vòng đời sản phẩm. Doanh nghiệp
nên xây dựng lộ trình chuyển đổi kép rõ ràng,
trong đó số hóa được sử dụng như công cụ hỗ
trợ cho các mục tiêu xanh dài hạn.

7. Hạn chế của nghiên cứu
Do dữ liệu thu thập ở dạng cắt ngang nên

không đủ cơ sở để khẳng định quan hệ nhân -
quả giữa các biến. Các yếu tố nội sinh như
đặc điểm quản trị, văn hóa doanh nghiệp hoặc
năng lực công nghệ có thể ảnh hưởng đến cả
biến độc lập và phụ thuộc nhưng chưa được
kiểm soát đầy đủ.
Độ tin cậy của một số thang đo chỉ đạt mức

chấp nhận được. Một số Cronbach’s Alpha
tiệm cận 0,7 cho thấy mức độ ổn định của
thang đo chưa thật sự mạnh, có thể ảnh hưởng
tới độ chính xác của các hệ số ước lượng.

Phạm vi nghiên cứu giới hạn tại Thành phố
Hà Nội. Cơ cấu doanh nghiệp, mức độ đầu tư
công nghệ và điều kiện kinh tế - xã hội tại Hà
Nội khác biệt so với các trung tâm may mặc
lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Định,

Bình Dương hoặc Đồng Nai. Điều này hạn
chế khả năng khái quát hóa kết quả cho toàn
ngành may mặc Việt Nam.

8. Hướng nghiên cứu tiếp theo
Từ các hạn chế trên, một số hướng nghiên

cứu tiếp theo được đề xuất như sau:
Thứ nhất, nên sử dụng dữ liệu bảng nhằm

kiểm soát các yếu tố không quan sát được
thay đổi theo thời gian, qua đó nâng cao khả
năng suy luận quan hệ nhân - quả và giảm
thiểu vấn đề nội sinh.

Thứ hai, cần xem xét vai trò trung gian
hoặc điều tiết của một số biến khác, chẳng
hạn quy mô doanh nghiệp, mức độ hỗ trợ của
chính phủ, mức độ tham gia chuỗi cung ứng
hoặc năng lực hấp thụ. Cách tiếp cận này giúp
làm rõ cơ chế tác động của chuyển đổi số và
chuyển đổi xanh đến kết quả hoạt động.

Thứ ba, nghiên cứu có thể được mở rộng
sang các địa phương khác, đặc biệt là những
tỉnh, thành có ngành may mặc phát triển
mạnh, nhằm so sánh khác biệt vùng miền và
tăng tính khái quát hóa của kết luận.

Thứ tư, nên tiến hành kiểm định các mối
quan hệ tương tác, ví dụ tương tác giữa
chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong việc
hình thành lợi thế cạnh tranh; hoặc tương tác
giữa minh bạch thông tin và áp lực thể chế
trong chuỗi cung ứng.

Cuối cùng, các nghiên cứu trong tương lai
có thể kết hợp phương pháp định tính hoặc
mô hình cấu trúc (SEM) để khai thác sâu hơn
động lực chiến lược cũng như hành vi chuyển
đổi của doanh nghiệp, từ đó bổ sung các diễn
giải mà phương pháp định lượng thuần túy
khó phản ánh đầy đủ.!
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Summary

This study examines the impact of green
transformation and digital transformation on
the competitiveness of garment enterprises in
Hanoi. Data were collected from 384 firms
using a quantitative survey approach, with
sample size determined based on Cochran’s
(1977) formula. The measurement scales
were validated through Cronbach’s Alpha and
Exploratory Factor Analysis (EFA), followed
by multiple linear regression to estimate the
effects of the influencing factors. The results
show that all five factors positively affect
competitiveness, with digital transformation
exerting the strongest impact, followed by
service diversification, service greenness,
information transparency, and green
innovation investment. Based on these
findings, the study proposes policy
implications for governmental authorities and
strategic recommendations for enterprises to
foster green-digital transformation and
enhance the competitiveness of Hanoi’s
garment industry.
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